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BÓNG BULB LED 
Bóng bulb dân dụng

•

•

BULB TRỤ NHÔM ĐÚC

Ứng dụng: Chiếu sáng trong nhà.•

BULB TRỤ NHÔM ĐÚC

Ứng dụng: Chiếu sáng những khu vực có diện tích rộng: sân, kho, nhà xưởng...

BULB APPLE

Ứng dụng: Chiếu sáng nhà hàng, showroom, đặc biệt lắp cho đèn học sinh. 

ELB7020/7A 7W Ấm 79.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

50C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

60 x 105

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 90

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

ELB7020/7W 7W Trắng 58.00050C/ kiện60 x 105≥ 90 ≥ 80

ELB7026/50W 50W Trắng 355.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

140 x 220

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

ELB7026/12W 12W Trắng

ELB7026/16W 16W Trắng

ELB7026/20W 20W Trắng

ELB7026/30W 30W Trắng

ELB7026/40W 40W Trắng

135.000

108.000

99.000

183.000

264.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

80 x 158

70 x 146

70 x 132

100 x 185

120 x 215

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

110-245V
ĐIỆN ÁP

110-245V
ĐIỆN ÁP

160-240V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

HÀN QUỐC
CHIP LED
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ELB7028/3A,W 3W Ấm/Trắng

ELB7028/5A,W 5W Ấm/Trắng

ELB7028/7A,W 7W Ấm/Trắng

ELB7028/9A,W 9W Ấm/Trắng

ELB7028/12A,W 12W Ấm/Trắng

45.000

39.000

32.000

52.000

60.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

48C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

60 x 113

55 x 95

45 x 80

60 x 113

60 x 118

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

BULB TRỤ NHÔM NHỰA

Ứng dụng: Chiếu sáng trong nhà, ngoài trời.•

•

BULB A

Ứng dụng: Chiếu sáng trong nhà, lắp đèn học sinh.

BULB TRANG TRÍ

Chất liệu: Đui E27, vỏ nhựa nhám đục theo màu.
Ứng dụng: Trang trí đường phố, cửa hàng, cây cảnh, văn phòng, TTTM...

•
•

ELB7018/1.5W 1.5W W,R,G,Y,B 20.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

320C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

45 x 65

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 70

ELB7036/15W 15W Trắng

ELB7036/20W 20W Trắng

ELB7036/30W 30W Trắng

ELB7036/40W 40W Trắng

92.000

73.000

147.000

210.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

80 x 152

70 x 129

100 x 180

118 x 216

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 90

≥ 90

≥ 90

≥ 90

Chỉ số
hoàn màu

≥ 70

≥ 70

≥ 70

≥ 70

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

Kích thước
(mm) (vnđ)

Chỉ số
hoàn màu

ELB7036/28A 28W Ấm 98.00030C/ kiện100 x 180≥ 90 ≥ 80

BÓNG BULB LED 
Bóng bulb dân dụng

175-240V
ĐIỆN ÁP

175-240V
ĐIỆN ÁP

NƯỚC MƯA
CHỐNG

NƯỚC MƯA
CHỐNG

XÂY DỰNG
DÙNG TRONG

175-240V
ĐIỆN ÁP

185-220V
ĐIỆN ÁP
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BÓNG BULB LED 
Bóng bulb chạy điện DC

ELB1910/9W 9W Trắng

ELB1910/18W 18W Trắng 122.000

79.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

30C/ kiện

30C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

100 x 185

80 x 140

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

BULB CHẠY ĐIỆN DC (12-24V)

Chỉ sử dụng ắc quy (DC12V - 24V), không dùng điện trực tiếp (220V).•

12W Trắng 118.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

30C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

80 x 140

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80ELB1924/12W

BULB CHẠY ĐIỆN DC (12V)

Chỉ sử dụng ắc quy (DC12V), không dùng điện trực tiếp (220V).•

HÀN QUỐC
CHIP LED

HÀN QUỐC
CHIP LED
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ĐÈN ĐƯỜNG LED
Bóng công suất  nhỏ

TKLV710029 (chao + ống thép)

350o
XOAY

Góc chiếu linh ho
ạt

ELB7029/30W 30W Trắng

TKLV710029/30 157.000

270.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

30C/ kiện

15C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

300 x 47

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

Chất liệu - Thép mạ kẽm nhôm, sơn trắng tĩnh điện

BÓNG ĐÈN ĐƯỜNG LED

Ứng dụng: Chiếu sáng đường phố, đường ngõ xóm, nội bộ khu đô thị... •

LLE1000004 (ống thép)

ELF2001/36W 36W Trắng 376.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

10C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

296 x 74 x 63

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 120

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

ELF2001/50W 50W Trắng

LLE1000004 42.000

436.00010C/ kiện

30C/ kiện

315 x 95 x 67

Ø27 x 335

≥ 120 ≥ 80

Chất liệu - Thép, ống thép Ø27 uốn góc 120°

CÔNG SUẤT NHỎ

Ứng dụng: Chiếu sáng đường phố, đường ngõ xóm, nội bộ khu đô thị... •

ELW2009/50W 50W Trung tính

ELW2009/100W 1.275.000

686.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

10C/ kiện

10C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

480 x 155 x 70

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

100W Trung tính 540 x 175 x 75≥ 95 ≥ 80

CÔNG SUẤT NHỎ

ĐÈN ĐƯỜNG

ĐÈN ĐƯỜNG

Góc chiếu rộng: 740 - 1480.
Ứng dụng: Chiếu sáng đường phố, đường ngõ xóm, nội bộ khu đô thị... 

•
•

110-250V
ĐIỆN ÁP

IP66

110-245V
ĐIỆN ÁP

IP66

HÀN QUỐC
CHIP LED

SAMSUNG
CHIP LED

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED
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NHÔM SIÊU MỎNG

Driver rời, dễ thay thế lắp đặt.•

ELD3018/6A,W 6W Ấm/Trắng

ELD3018M/9A,W 9W Ấm/Trắng

ELD3018/9A,W 9W Ấm/Trắng

ELD3018M/12A,W 12W Ấm/Trắng

142.000

129.000

99.000

154.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

146 x 20

120 x 20

112 x 20

146 x 20

Kích thước
Sản phẩm (mm)

135

110

90

135

Lỗ khoét (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ELD3018/12A,W 12W Ấm/Trắng 168.00024C/ kiện175 x 20 155≥ 95 ≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

NHÔM VIỀN VÀNG 

DOWNLIGHT

DOWNLIGHT

Driver rời, dễ thay thế lắp đặt.•

ELD2026/7A,W 7W Ấm/Trắng

ELD2026/9A,W 9W Ấm/Trắng 139.000

119.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

118 x 35

118 x 35

Kích thước
Sản phẩm (mm)

90

90

Lỗ khoét (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

DOWNLIGHT
Một màu ánh sáng

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED



NHÔM ĐÚC VIỀN PHẲNG

Driver rời, dễ thay thế lắp đặt.•

ELD2020/4A,W 4W Ấm/Trắng

ELD2020/6A,W 6W Ấm/Trắng

ELD2020/8A,W 8W Ấm/Trắng 118.000

106.000

80.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

40C/ kiện

40C/ kiện

40C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

116 x 35

116 x 35

106 x 35

Kích thước
Sản phẩm (mm)

90

90

76

Lỗ khoét (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 80

≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

NHÔM ĐÚC VIỀN LÕM

DOWNLIGHT

DOWNLIGHT

Driver rời, dễ thay thế lắp đặt.•

ELD2010/4A,W 4W Ấm/Trắng

ELD2010/6A,W 6W Ấm/Trắng

ELD2010/8A,W 8W Ấm/Trắng 135.000

119.000

108.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

116 x 35

106 x 38

106 x 38

Kích thước
Sản phẩm (mm)

90

90

90

Lỗ khoét (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 80

≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

4W + 6W 8W

9w w w . r o m a n . v n

DOWNLIGHT
Một màu ánh sáng

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED



NHÔM ĐÚC VIỀN LÕM

Driver rời, dễ thay thế lắp đặt.•

ELD2011/4C 4W 3 màu

ELD2011/6C 6W 3 màu

ELD2011/8C 8W 3 màu 160.000

138.000

123.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

116 x 35

106 x 38

106 x 38

Kích thước
Sản phẩm (mm)

90

90

90

Lỗ khoét (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 80

≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

4C + 6C 8C

NHÔM SIÊU MỎNG

Driver rời, dễ thay thế lắp đặt.•

ELD3016/5C 5W 3 màu

ELD3016/7C 7W 3 màu

ELD3016/9C 9W 3 màu 168.000

136.000

116.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

146 x 20

120 x 20

112 x 20

Kích thước
Sản phẩm (mm)

135

110

90

Lỗ khoét (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 80

≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

NHÔM VIỀN VÀNG

DOWNLIGHT

DOWNLIGHT

DOWNLIGHT

Driver rời, dễ thay thế lắp đặt.•

ELD2028/7C 7W 3 màu

ELD2028/9C 9W 3 màu 169.000

139.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

118 x  35

118 x  35

Kích thước
Sản phẩm (mm)

90

90

Lỗ khoét (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

10 w w w . r o m a n . v n

DOWNLIGHT LED 
Ba màu ánh sáng

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

3 MÀU
ÁNH SÁNG

3 MÀU
ÁNH SÁNG

3 MÀU
ÁNH SÁNG



CHIẾU RỌI CHIẾU TỎA CHAN HÒA

3W 7W 10W

3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG
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NHÔM ĐÚC VIỀN PHẲNG

Driver rời, dễ thay thế lắp đặt.•

ELD2021/4C 4W 3 màu

ELD2021/6C 6W 3 màu

ELD2021/8C 8W 3 màu 147.000

122.000

91.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

40C/ kiện

40C/ kiện

40C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

116 x 35

116 x 35

106 x 35

Kích thước
Sản phẩm (mm)

90

90

76

Lỗ khoét (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 80

≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

3 CHẾ ĐỘ SÁNG

DOWNLIGHT

DOWNLIGHT

Ứng dụng: Chiếu sáng và trang trí cho không gian nội thất.
Driver rời, dễ thay thế lắp đặt.

•
•

ELD3030/10W 7W + 3W 3 màu 219.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

40C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

110 x 31

Kích thước
Sản phẩm (mm)

90

Lỗ khoét (vnđ)

≥ 95 ≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

DOWNLIGHT LED
Ba màu ánh sáng

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

3 MÀU
ÁNH SÁNG

3 MÀU
ÁNH SÁNG



Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

Kích thước
(mm) (vnđ)

Chỉ số
hoàn màu

ELT8006K/12W 12W Trắng

ELT8006K/18W 18W Trắng

ELT8006K/24W 24W Trắng

ELT8007K/12W 12W Trắng

ELT8007K/18W 18W Trắng

330.000

220.000

178.000

178.000

220.000

12C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

284 x 284 x 25

209 x 209 x 25

160 x 160 x 25

160 x 25

209 x 25

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ELT8007K/24W 24W Trắng 330.00012C/ kiện284 x 25≥ 95 ≥ 80

≥ 80

ELT8006S/12W 12W Trung tính

ELT8006S/18W 18W Trung tính

ELT8006S/24W 24W Trung tính

ELT8007S/12W 12W Trung tính

ELT8007S/18W 18W Trung tính

330.000

220.000

178.000

178.000

220.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

20C/ kiện

20C/ kiện

20C/ kiện

20C/ kiện

20C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

284 x 284 x 25

209 x 209 x 25

160 x 160 x 25

160 x 25

209 x 25

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ELT8007S/24W 24W Trung tính 330.00020C/ kiện284 x 25≥ 95 ≥ 80

≥ 80

CHIẾU RỌI CHIẾU TỎA CHAN HÒA

5W 15W 20W

3 CHẾ ĐỘ ÁNH SÁNG

VỎ HỢP KIM NHÔM
ỐP PANEL LED

Viền nhôm siêu mỏng.
Drive rời dễ dàng thay thế, lắp đặt.

•
•

12 w w w . r o m a n . v n

ELT8006S + ELT8006K ELT8007S + ELT8007K

ELT8010/20W 15W + 5W 3 màu 330.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

20C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

212 x 29

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95 ≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

3 CHẾ ĐỘ SÁNG
ỐP TRẦN LED

Ứng dụng: Chiếu sáng và trang trí cho không gian nội thất.•

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

ĐÈN ỐP PANEL LED
Panel  led

3 MÀU
ÁNH SÁNG



THIẾT KẾ
Đặc biệt với
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ELT8003S/12W 12W Trung tính

ELT8003S/18W 18W Trung tính

ELT8003S/24W 24W Trung tính

ELT8004S/12W 12W Trung tính

ELT8004S/18W 18W Trung tính

322.000

200.000

175.000

175.000

200.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

20C/ kiện

20C/ kiện

20C/ kiện

20C/ kiện

20C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

284 x 284 x 25

209 x 209 x 25

160 x 160 x 25

160 x 25

209 x 25

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ELT8004S/24W 24W Trung tính 322.00020C/ kiện284 x 25≥ 95 ≥ 80

≥ 80

VỎ HỢP KIM NHÔM MẶT 3D
ỐP PANEL LED

Viền nhôm siêu mỏng.
Drive rời dễ dàng thay thế, lắp đặt.

•
•

ELT8003S ELT8004S

ELT8001/15W 15W Trắng

ELT8001/20W 20W Trắng

ELT8002/15W 15W Trắng

ELT8002/20W 20W Trắng

162.000

199.000

162.000

199.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

12C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

180 x 40

220 x 220 x 35

180 x 180 x 40

220 x 35

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ỐP TRẦN LED VỎ NHỰA

Drive rời dễ dàng thay thế, lắp đặt.•

ELT8001 ELT8002

ĐÈN ỐP
Panel  led & Ốp trần

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED



ELL8012/10W 10W Trắng

ELL8012/20W 20W Trắng

ELL8212/20W 20W Trắng

ELL8012/28W 28W Trắng

237.000

148.000

102.000

158.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

30C/ kiện

30C/ kiện

12C/ kiện

30C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

1227 x 45 x 55

1200 x 26

600 x 26

1200 x 26

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ELL8212/28W 28W Trắng 247.00012C/ kiện1227 x 45 x 55≥ 95 ≥ 80

BÓNG VÀ BỘ TUBE LED T8
Bóng tube dân dụng

THIẾT KẾ MỚI NHẤT
TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
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BÓNG VÀ BỘ TUBE THỦY TINH

Driver tích hợp sẵn trong bóng thuận tiện thay thế và lắp đặt.
Ứng dụng: Chiếu sáng gia đình, văn phòng... thay thế cho bóng huỳnh quang.

•
•

ELL8019/10W 10W Trắng

ELL8019/20W 20W Trắng

ELL8219/20W 20W Trắng

ELL8319/20W 20W Trắng

179.000

90.000

70.000

137.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

1227 x 45 x 55

1200 x 26

600 x 26

1227 x 32 x 46

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 120

≥ 120

≥ 120

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

ELL8019

ELL8219 (THÂN ELL1DT)

ELL8319 (THÂN ELL1TA)

BÓNG VÀ BỘ TUBE 1/3 NHÔM

Driver tích hợp sẵn trong bóng thuận tiện thay thế và lắp đặt.
Ứng dụng: Chiếu sáng gia đình, văn phòng... thay thế cho bóng huỳnh quang.

•
•

ELL8012 (10W + 20W)

ELL8212 (THÂN ELL1DT)

ELL8012 (28W)

110-245V
ĐIỆN ÁP

≥ 120
HS PHÁT QUANG

HÀN QUỐC
CHIP LED

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED
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THÂN MÁNG MỎNG MỞ NẮP

THÂN MÁNG CAO CẤP MỞ NẮP

ELL1TA60.1 Thép sơn tĩnh điện

ELL1TA120.1 Thép sơn tĩnh điện

ELL1TA120.2 Thép sơn tĩnh điện 70.000

48.000

41.000

Mã hàng Chất liệu

30C/ kiện

30C/ kiện

30C/ kiện

Quy cách đóng gói Đơn giá

1280 x 23 x 23

1227 x 33 x 18

627 x 33 x 18

Kích thước
(mm) (vnđ)

ELL1DT60.1 Thép sơn tĩnh điện 58.000

Mã hàng Chất liệu

20C/ kiện

Quy cách đóng gói Đơn giá

627 x 45 x 28

Kích thước
(mm) (vnđ)

ELL1DT120.1 Thép sơn tĩnh điện

ELL1DT120.2 Thép sơn tĩnh điện

90.000

110.000

15C/ kiện

15C/ kiện

1227 x 45 x 28

1227 x 45 x 28

THÂN MÁNG ĐÈN
Lắp bóng tube led T8



LED MICA
Bộ đèn

MỘT MÀU ÁNH SÁNG

Ứng dụng: Thắp sáng trong nhà.•

ELL9030W,B/20W 20W Trắng

ELL9030W,B/40W 40W Trắng

ELL9030W,B/60W 60W Trắng 392.000

277.000

172.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

12C/ kiện

12C/ kiện

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

1220 x 75 x 26

1205 x 65 x 25

645 x 65 x 25 

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

BA MÀU ÁNH SÁNG

LED MICA TRÀN VIỀN

LED MICA BÁN NGUYỆT

Chip led: OSRAM.
Ứng dụng: Thắp sáng trong nhà.

•
•

ELB9020B/20C 20W 3 màu

ELB9020B/32C 32W 3 màu 355.000

210.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

16C/ kiện

16C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

1200 x 75 x 24

640 x 75 x 24

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80
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ELL9030W

ELL9030B

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

110-245V
ĐIỆN ÁP

3 MÀU
ÁNH SÁNG



BỘ ĐỔI NGUỒN TÍCH HỢP ĐẦU BÓNG
HAI BÓNG SÁNG ĐỘC LẬP
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CÁNH NHÔM TẢN NHIỆT DÀY

LED MICA CHỐNG THẤM

Chip led: OSRAM.
Ứng dụng: Thắp sáng khu vực có độ ẩm cao như tầng hầm, xưởng chế biến thủy hải sản.

•
•

ELB9016W/20W 20W Trắng

ELB9016W/40W 40W Trắng 445.000

285.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

16C/ kiện

16C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

1210 x 57.5 x 59

610 x 57.5 x 59

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

BỘ LED WING

Thiết kế hai đầu bóng thon gọn, bóng lắp rời thuận tiện khi thay thế.

ELL6001/18W 18W Trắng

ELL6201/36W 36W Trắng 368.000

142.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

30C/ kiện

12C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

998 x 61 x 54

426 x 45.2 x 22.6

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

•ELL6001/18W (Bóng Wing)

ELL6201/36W (Bộ Wing)

LED MICA & LED WING
Led Mica chống thấm

130-250V
ĐIỆN ÁP

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

IP65

LED
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ELW4001/10D 10W Trung tính 176.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

210 x 110 x 78

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

THIẾT KẾ KIỂU DÁNG KHÁC BIỆT

THỊ TRƯỜNGSỐ 01

ĐÈN HẮT TƯỜNG LED

•

•

ELW2069/6W 6W Trắng

ELW2070/6W 6W Trắng

ELW2071/6W 6W Trắng 250.000

250.000

250.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

24C/ kiện

24C/ kiện

24C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

240 x 180 x 64

240 x 180 x 64

240 x 180 x 64

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

Chao đèn làm bằng nhựa PMMA xuyên sáng bền, đẹp, không trầy xước/rạn vỡ 
khi vận chuyển.
Trên đế đèn có lắp chụp bảo vệ bản mạch LED đế chống côn trùng, chống bụi 
bẩn & hơi nước.

ĐÈN ỐP TƯỜNG LED

ĐÈN ỐP TƯỜNG LED

•

ELW7046/10A,W 10W Ấm/Trắng

ELW7046/E1 Max 25 Đui E27 86.000

175.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

20C/ kiện

20C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

310 x 110

310 x 110

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

Vỏ đèn bằng nhựa PC trắng, bền đẹp, không bị trầy xước, rạn vỡ khi vận chuyển.

• Ứng dụng: Chiếu sáng nhà tắm, tường ngoài nhà.

ELW2069 ELW2070 ELW2071

ĐÈN TƯỜNG LED
Đèn hắt  tường -  ốp tường

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED
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ĐÈN GƯƠNG LED

•
•

ELM6019/12D 12W Trung tính 460.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

8C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

520 x 95 x 12

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 120

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

Chất liệu: Đế inox 304, chao đèn nhựa PS.
Ứng dụng: Chiếu sáng nhà tắm. 

ĐÈN SỰ CỐ LED

•
•
•
•
•

ELK6006/2W 2 x 1W Trắng 560.000

Mã hàng Công suất Màu ánh sáng

Ni-cd 1500mA-3.6V

Dung lượng pin

20C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

290 x 61 x 237

Kích thước
(mm) (vnđ)

Nguồn sáng: LED - Mắt chiếu sáng có thể điều chỉnh 180°.
Có nút điều khiển ON/OFF/TEST - Có đèn màu đỏ hiển thị sạc nguồn.
Tự động ngắt sạc khi sạc đủ - Tự động bật sáng khi có sự cố mất điện.
Thời gian sạc: 24 giờ.
Thời gian chiếu sáng dự phòng: ≥120 phút.

ĐÈN BÁO SẠC NGUỒN

ĐÈN DIỀU CHỈNH GÓCNÚT ĐIỀU KHIỂN

ĐÈN GƯƠNG & ĐÈN SỰ CỐ
Đèn led

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED
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ĐÈN CHIẾU RỌI
Đèn chiếu rọi  t rong nhà

SAMSUNG
CHIP LED

PKRR01/W,B Thanh Ray

PKRR02/W,B Góc Nối Thẳng

PKRR03/W,B Góc Nối Chữ L 27.000

21.000

55.000

Mã hàng Tên hàng

30C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá

1200 x 41 x 20

Kích thước
(mm) (vnđ)

PKRR01/B

PKRR01/W

ELC3006W ELC3006B

CHIẾU RỌI RAY

•
•

PHỤ KIỆN

ELC3006W,B/10D 10W Trung tính

ELC3006W,B/20D 20W Trung tính

ELC3006W,B/30D 30W Trung tính 610.000

382.000

289.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

30C/ kiện

30C/ kiện

30C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

143 x 90 x 196

134 x 90 x 182

132 x 73 x 180

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 130

≥ 130

≥ 130

Chỉ số
hoàn màu

≥ 80

≥ 80

≥ 80

Chất liệu: Thân đèn làm bằng hợp kim nhôm, chống ăn mòn, chống oxy hóa.
Ứng dụng: Chiếu sáng cửa hàng thời trang, trung tâm thương mại.

90-250V
ĐIỆN ÁP

GÓC XOAY
LINH HOẠT

GÓC CHIẾU SÁNG LINH HOẠT

15°  30°  45°  60°

60°
45°

30°
15°
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ĐÈN NHÀ XƯỞNG

Chất liệu: Bộ vỏ nhôm đúc áp lực cao, sơn tĩnh điện chống oxy hóa, ăn mòn.
Ứng dụng: Chiếu sáng kho, nhà xưởng…

•
•

ELF1001/100W 100W Trắng

ELF1001/150W 150W Trắng 1.820.000

1.500.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

20C/ kiện

20C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

300 x 115

274 x 115

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 90

≥ 90

≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

20W/30W/50W/100W10W

CHIẾU RỌI NGOÀI TRỜI

Chất liệu: Bộ vỏ nhôm đúc, sơn tĩnh điện, tản nhiệt tốt.
Ứng dụng: Chiếu sáng bên ngoài tòa nhà, công trình công cộng, vườn hoa...

•
•

ELC1016/10A,W 10W Ấm/Trắng

ELC1026/20A,W 20W Ấm/Trắng

ELC1026/30A,W 30W Ấm/Trắng

ELC1026/50A,W 50W Ấm/Trắng

ELC1026/100A,W 100W Ấm/Trắng

408.000

325.000

185.000

570.000

1.050.000

Mã hàng Công suất Màu
ánh sáng

HS phát quang

20C/ kiện

20C/ kiện

20C/ kiện

10C/ kiện

10C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W) (Lm/W)

229 x 192 x 44

187 x 165 x 40

125 x 123 x 35

229 x 224 x 46.8

318.5 x 260 x 57.8

Kích thước
(mm) (vnđ)

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 95

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

Chỉ số
hoàn màu

ĐÈN CHIẾU RỌI & ĐÈN NHÀ XƯỞNG
Đèn chiếu rọi  ngoài  t rời

110-240V
ĐIỆN ÁP

110-245V
ĐIỆN ÁP

HÀN QUỐC
CHIP LED

IP66

IP65≥0.9

CHỐNG
XUNG SÉT

GÓC CHIẾU SIÊU RỘNG
120°

Nhôm tản nhiệt nhanh
TẢN NHIỆT ĐỘC ĐÁOMẶT KÍNH TINH TẾ

rộng và dễ tháo lắp
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TỰ ĐỘNG NGẮT SẠC KHI PIN ĐẦY

TỰ ĐỘNG BÁO ĐÈN KHI GẦN HẾT PIN

QUẠT SẠC
Quạt sạc t ích điện

2 Tốc độ gió tuỳ chỉnh.
Thời gian sạc: 12 - 15 giờ.
Thời gian sử dụng: Tốc độ quạt mạnh: 3.5 giờ - Tốc độ quạt nhẹ: 4.5 giờ.
                            Đèn Led ánh sáng mạnh: 6.5 giờ - Đèn Led ánh sáng yếu: 26 giờ.

TIỆN LỢI TRONG SỬ DỤNG
(Sử dụng cả 2 chế độ điện AC và DC)

TIỆN LỢI TRONG SỬ DỤNG
(Sử dụng cả 2 chế độ điện AC và DC)

40O

40O

CÓ ĐÈN LED SIÊU SÁNGTAY CẦM TIỆN DỤNGHFR12A1

HFR12A1 24W 12” 1.650.000

Mã hàng Công suất Sải cánh Loại pin

4C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

418 x 161 x 478

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lead acid 6V4.5Ah

•
•
•

2 Tốc độ gió tuỳ chỉnh.
Thời gian sạc: 8 - 24 giờ.
Thời gian sử dụng: Tốc độ quạt mạnh (High): 3 giờ - Tốc độ quạt yếu (Low): 5 giờ.
                            Đèn Led: 100 giờ.

HFR12B1

HFR12B1 22W 12” 1.385.000

Mã hàng Công suất Sải cánh Loại pin

4C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

393 x 163 x 498

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lead acid 6V4.5Ah

•
•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 8h
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DUNG LƯỢNG
PIN SẠC

LỚN

TREO TIỆN DỤNG

VỢT MUỖI
Diệt  côn trùng

ĐÈN PIN CÓ THỂ THÁO RỜI

Giúp tiêu diệt muỗi và các côn trùng nhỏ khác, có lớp bảo vệ an toàn khi sử dụng.
Tích hợp đèn LED công suất 1W.
Điện áp/Tần số: 220V/50Hz.

HMB9015

•
•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 8h

HMB9015 Lead acid 4V500mAh 8 - 12 giờ 154.000

Mã hàng Loại pin Thời gian sạc Màu sắc

50C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá

562 x 226

Kích thước
(mm) (vnđ)

Xanh dương

Giúp tiêu diệt muỗi và các côn trùng nhỏ khác, có lớp bảo vệ an toàn khi sử dụng.
Tích hợp đèn LED công suất 1W.
Điện áp/Tần số: 220V/50Hz.

HMB9007

•
•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 8h

HMB9007 Lead acid 4V500mAh 8 - 12 giờ 127.000

Mã hàng Loại pin Thời gian sạc Màu sắc

50C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá

510 x 205

Kích thước
(mm) (vnđ)

Xanh lá

ĐÈN PIN CÓ THỂ THÁO RỜI

Giúp tiêu diệt muỗi và các côn trùng nhỏ khác, có lớp bảo vệ an toàn khi sử dụng.
Tích hợp đèn LED công suất 1W.
Điện áp/Tần số: 220V/50Hz.

HMB9005

•
•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 8h

HMB9005/P Lead acid 4V500mAh 8 - 12 giờ 168.000

Mã hàng Loại pin Thời gian sạc Màu sắc

40C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá

545 x 225

Kích thước
(mm) (vnđ)

Hồng

HMB9005/B Lead acid 4V500mAh 8 - 12 giờ 168.00040C/ kiện545 x 225Xanh dương
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HSL9011/B MAX 20W Xanh dương

HSL9011/G MAX 20W Xanh lá 175.000

175.000

Mã hàng Công suất Màu sắc Loại bóng

16C/ kiện

16C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

183 x 400

183 x 400

Kích thước
(mm) (vnđ)

Led bulb

Led bulb

(Giá chưa bao gồm bóng)

Chất liệu: Vỏ đèn bằng nhựa, thân đèn linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh góc chiếu sáng.
Ánh sáng LED 3500K, hiệu suất chiếu sáng cao, bảo vệ thị lực.
Chất lượng ánh sáng cao (CRI>80) tiêu chuẩn chiếu sáng VN TCVN 7114: 2008.

LED BULB
7028

KHÔNG HẠI
MẮT

AN TOÀN

Nên dùng bóng

LED BULB 7028
để bảo vệ mắt

EHS9017

•
•
•

(Đã bao gồm bóng LED BULB 7028)

HSL9017G/5W 5W Xanh lá

HSL9017Y/5W 5W Vàng 202.000

202.000

Mã hàng Công suất Màu sắc Loại bóng

20C/ kiện

20C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

380 x 120

380 x 120

Kích thước
(mm) (vnđ)

Led bulb

Led bulb

ĐÈN HỌC SINH
Đèn đặt  bàn

Chất liệu: Vỏ đèn bằng nhựa, thân đèn linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh góc chiếu sáng.
Ánh sáng LED 3500K, hiệu suất chiếu sáng cao, bảo vệ thị lực.
Chất lượng ánh sáng cao (CRI>80) tiêu chuẩn chiếu sáng VN TCVN 7114: 2008.

LED BULB
7028

KHÔNG HẠI
MẮT

AN TOÀN

EHS9013

•
•
•

Chưa bao gồm bóng: 175.000

HSL9013Y/5W 5W Vàng

HSL9013P/5W 5W Hồng 209.000

209.000

Mã hàng Công suất Màu sắc Loại bóng

20C/ kiện

20C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

135 x 380

135 x 380

Kích thước
(mm) (vnđ)

Led bulb

Led bulb

Chất liệu: Vỏ đèn bằng nhựa, thân đèn linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh góc chiếu sáng.
Đui E27-Tiêu chuẩn. Nên lắp cùng bóng LED Roman để hiệu quả chiếu sáng tốt nhất.

EHS9011

•
•
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ĐÈN SẠC ĐỘI ĐẦU
Đèn sạc t ích điện

THẮP SÁNG LIÊN TỤC 8 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 8 - 10 giờ.
Thời gian sáng: 4 - 8 giờ.

HRL2025

•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 2h

HRL2025/3W 3W LED - 6500K 109.000

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

120C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

74 x 58

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lithium 4V2.4Ah

HRL2025/3A 3W LED - 3000K 109.000120C/ kiện74 x 58Lithium 4V2.4Ah

             Chống được nước m
ưa

THẮP SÁNG LIÊN TỤC 8 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 1 - 2 giờ.
Thời gian sáng: 2 - 8 giờ.

HRL2019

•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 2h

HRL2019/3W 3W LED - 6500K 155.000

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

50C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

72 x 62

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lithium 3.7V1.5Ah 

HRL2019/3A 3W LED - 3000K 155.00050C/ kiện72 x 62Lithium 3.7V1.5Ah 

             Chống được nước m
ưa

THẮP SÁNG LIÊN TỤC 4 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 12 - 15 giờ.
Thời gian sáng: 1 - 4 giờ.

HRL2005

•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 12h

HRL2005/3W 3W LED - 6500K 99.000

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

80C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

75 x 75

Kích thước
(mm) (vnđ)

Led acid 4V900mAh

HRL2005/3A 3W LED - 3000K 99.00080C/ kiện75 x 75Led acid 4V900mAh
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PHA ĐÈN
CHIẾU SÁNG RỘNG

KẾT HỢP
ĐÈN COB

ĐÈN PIN LED
Đèn sạc t ích điện

THẮP SÁNG LIÊN TỤC 3 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 12 - 15 giờ.
Thời gian sáng: Đèn chiếu rọi: 3 giờ - Đèn COB: 3 giờ.

HRL2028

•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 20h

HRL2028/4W 2W(Rọi) + 2W(COB) LED - 6500K 114.000

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

72C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

Φ75 x 190

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lead acid 4V900mAh 

THẮP SÁNG LIÊN TỤC 4 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 20 - 24 giờ.
Thời gian sáng: Đèn chiếu rọi: 2 giờ - Đèn chiếu sáng: 4 giờ.

HRL2020

•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 20h

HRL2020/3W 3W LED - 6500K 170.000

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

40C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

65 x 225

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lead acid 4V200mAh

THẮP SÁNG LIÊN TỤC 4 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 10 - 12 giờ.
Thời gian sáng: Đèn chiếu rọi: 2 - 4 giờ.

HRL2008Y

•
•

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 10h

HRL2008Y/3W 3W LED - 6500K 95.000

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

120C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

80 x 188

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lead acid 3V900mAh
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THẮP SÁNG LIÊN TỤC 20 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 20 - 24 giờ.
Thời gian sáng: 2 - 20 giờ.

HRL2016

•
•

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

Kích thước
(mm) (vnđ)

HRL2016/12W 2W LED - 6500K 255.00020C/ kiện125 x 200Lead acid 4V1.6Ah

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 20h

ĐÈN SẠC & ĐÈN SƯỞI
Đèn sạc t ích điện

CHIẾT ÁP
CHẾ ĐỘ DIMMER

GÓC QUAY
LINH HOẠT

360
o

54 HẠT
CHIP LED SMD

CPU

THẮP SÁNG LIÊN TỤC 30 GIỜ
Tuổi thọ lên đến 30.000 giờ

Thời gian sạc: 20 - 24 giờ.
Thời gian sáng: 1 đèn: 8 - 100 giờ / 2 đèn: 5 - 50 giờ / 3 đèn: 3 - 30 giờ.

HRL2027

•
•

HRL2027/30W 30W Led bulb 445.000

Mã hàng Công suất Loại bóng Loại pin

15C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

110 x 110 x 228

Kích thước
(mm) (vnđ)

Lead acid 2x4V2.0Ah

Sau 3 tháng không dùng phải sạc ít nhất 1 lần 20h

Làm ấm nhanh không gian sử dụng, hoạt động theo nguyên lý bức xạ hồng ngoại, 
gia nhiệt nhanh chóng trong 2-3 giây.
Không đốt cháy oxy, an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

ĐÈN SƯỞI NHÀ TẮM 2 BÓNG & 3 BÓNG

•

•

HHL-G201 550W Hồng ngoại 890.000

Mã hàng Công suất Loại bóng Điện áp/Tần số

6C/ kiện

Quy cách
đóng gói

Đơn giá
(W)

Vàng

Ánh sáng
(mm) (vnđ)

220V/50Hz

HHL-G301 825W Hồng ngoại 1.173.0004C/ kiệnVàng220V/50Hz

HHL-G201 HHL-G301
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